
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 24 (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

Xét Tờ trình số 1167/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang; 
báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Số: 62/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2024 



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang (Chi tiết 

tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

và tiếp tục chỉ đạo rà roát, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện để có giải pháp xử lý 
phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, kỳ 
họp thứ 24 (chuyên đề) thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 
ký./. 

 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Lê Văn Nưng 

 
 

 



 

Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ) 

 

TT Tên dịch vụ 
Mức sử dụng ngân 

sách nhà nước 
Cơ sở pháp lý 

Ghi 

chú  

I Báo chí, truyền thông 

1 
Dịch vụ thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 
chính trị. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 

18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

 

2 
Dịch vụ thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 
đảm bảo an ninh - quốc phòng. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

3 Dịch vụ thông tin tuyên truyền phục vụ đối ngoại. 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

4 

Dịch vụ thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, 
nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù 

hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

5 

Dịch vụ đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông 

tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung 
thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 



 

II Công nghệ thông tin 

1 

Dịch vụ điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn 

mạng và an toàn thông tin mạng của các cơ quan 
Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 

18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

2 

Dịch vụ thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự 

cố, tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

3 

Dịch vụ diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm 

bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng 
của Đảng, Nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

4 
Dịch vụ giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, 
tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ 
chức chính trị - xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

5 

Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực 

quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ 
điện tử. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

6 
Dịch vụ rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan 

Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

7 

Dịch vụ kiểm định an toàn thông tin cho các sản 
phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (có 

liên quan đến an toàn thông tin) của cơ quan Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh trước khi đưa vào sử dụng. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 



 

8 

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo 

mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan 
nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

9 

Dịch vụ giám sát an toàn không gian mạng đối với 

hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hệ 
thống của các cơ quan Nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

10 
Dịch vụ lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 
thông tin trong cơ quan nhà nước. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ. 
- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 

23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
về tuân thủ quy định pháp luật và tăng 

cường bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ. 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT 
ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ. 

11 
Dịch vụ duy trì hoạt động, quản lý, vận hành hệ 
thống, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm dùng chung của 

tỉnh. 

 

 Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 

23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
về tuân thủ quy định pháp luật và tăng 

cường bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ. 



 

11.1 
Dịch vụ vận hành, quản lý, bảo trì, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng công nghệ thông tin. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngỲ 
05/9/2019 của Chính phủ quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 

- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 

10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của 
Chính phủ quy định quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

11.2 

Dịch vụ quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì hệ thống 
trang thiết bị, hạ tầng mạng LAN, WAN, Mạng 

truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg 

ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về mạng truyền số liệu chuyên 

dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà 
nước. 

- Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT 
ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 

05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
về mạng truyền số liệu chuyên dùng 

phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước. 



 

11.3 
Dịch vụ quản lý vận hành Hệ thống giám sát An 

toàn thông tin tỉnh An Giang (SOC). 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 
14/7/2020 của Chính phủ Phiên họp 

Chính phủ trực tuyến với các địa 
phương và phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6 năm 2020. 

11.4 

Dịch vụ quản lý cấp phát tài khoản email thuộc Hệ 

thống Email Công chức tỉnh (tên miền 
@angiang.gov.vn). 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 
10/4/2007 của Chính phủ ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước. 

- Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 
03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường sử dụng hệ thống 
thư điện tử trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước. 

11.5 

Dịch vụ duy trì hoạt động; xây dựng, nâng cấp 

chuyên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện 
tử tỉnh và các Cổng/Trang thông tin điện tử thành 

phần của các cơ quan Nhà nước (tỉnh, huyện, xã). 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

- Luật Tiếp cận thông tin ngày 
06/4/2016. 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng. 
- Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 
cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho 

cổng thông tin điện tử và trang thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước. 



 

11.6 
Dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng. 
- Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định 

cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho 
cổng thông tin điện tử và trang thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

11.7 

Dịch vụ quản lý, vận hành Trục liên thông kết nối 

cơ sở dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng của các 
cơ quan Nhà nước (LGSP). 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 
nhà nước. 

11.8 
Dịch vụ kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo 
mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan 
nhà nước 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT 

ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 
an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ. 

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 
23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về tuân thủ quy định pháp luật và tăng 
cường bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2020-nd-cp-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-439384.aspx


 

12 

Dịch vụ xây dựng, quản lý, vận hành các nền tảng 

số, hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc các cơ quan Đảng, 
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 
triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

13 
Dịch vụ quản lý cấp phát chữ ký số chuyên dùng 
cho các tổ chức là cơ quan hành chính, sự nghiệp 

và cá nhân công chức. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

- Thông tư số 185/2019/TT-BQP 
ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc Phòng hướng dẫn việc cung 
cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính 
phủ. 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP 
ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Giao dịch 
điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số. 

- Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 

25/6/2024 của Chính phủ quy định 
chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

14 
Dịch vụ quản lý hệ thống tiếp nhận Phản ánh kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng. 



 

15 

Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển 
giao phần mềm có bản quyền, các chương trình 

phần mềm ứng dụng, Dịch vụ công trực tuyến phục 
vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trong tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng. 

16 
Dịch vụ quản lý vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh An 
Giang. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 
09/5/2024 của Chính phủ quy định về 

danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc 
xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác 
và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

17 
Dịch vụ quản lý, vận hành Bảng điện tử trên địa bàn 
tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

thực hiện Dự án Truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025. 

18 
Dịch vụ quản lý, vận hành Hệ thống thông tin 

nguồn cấp tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 
ứng dụng công nghệ thông tin. 



 

III Viễn thông, Internet 

1 Dịch vụ vận hành, quản lý, bảo trì mạng không dây. 
Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 

23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 
về tuân thủ quy định pháp luật và tăng 
cường bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT 

ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của chính phủ về bảo đảm 
an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ. 

 

2 
Dịch vụ Vận hành, cài đặt, nâng cấp hệ thống mạng, 
camera giám sát. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

IV Đào tạo chuyên ngành thông tin và truyền thông 

1 

Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ 

năng về thông tin và truyền thông cho cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 
28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận 
thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

 

2 
Dịch vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Công tác thông 
tin đối ngoại, phát ngôn, báo chí. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

3 
Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về viễn thông cho cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 



 

4 
Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về bưu chính cho cán 
bộ, công chức, viên chức. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”. 

 

 

  

 

 

 

5 
Dịch vụ đào tạo quản trị, quản lý công nghệ thông 
tin. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

6 
Dịch vụ đào tạo sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công 
chức, viên chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

7 

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về an toàn, an 
ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ 

trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

8 
Dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ chuẩn hóa kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

9 

Dịch vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phụ 

trách lĩnh vực Đài Truyền thanh tại các địa phương 
trên địa bàn tỉnh. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

10 
Dịch vụ đào tạo lại, hướng dẫn người dùng sử dụng 
các phần mềm ứng dụng đã triển khai. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 



 

11 

Dịch vụ đào tạo, phổ cập các dịch vụ công, dịch vụ 

công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước cung 
cấp cho nhân dân. 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

12 
Dịch vụ đào tạo, tập huấn khai thác, sử dụng các hệ 
thống thông tin trong cơ quan nhà nước 

Ngân sách nhà nước 
đảm bảo 100% 

V Dịch vụ khác 

1 
Dịch vụ quản lý, phát triển nội dung Cổng thông tin 

điện tử tỉnh 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 
24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng. 

- Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 
cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho 

cổng thông tin điện tử và trang thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

 

2 

Dịch vụ thực hiện tổ chức, quản lý mua sắm tài sản 

công theo phướng thức tập trung trên địa bàn tỉnh 
An Giang. 

Ngân sách nhà nước 

đảm bảo 100% 

Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 

15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công. 
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